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(Đề thi có 01 trang)
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Phần I (7.0 điểm)
Cho câu thơ sau:
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Câu 1: Chép tiếp 7 câu để hoàn thành khổ thơ.
Câu 2: Em hiểu từ “lận đận” trong câu thơ trên như thế nào? Trong bài thơ, hai lần tác giả dùng cụm từ “biết mấy nắng mưa” để nói về cuộc đời của bà. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 3: Xét về mục đích nói, câu thơ cuối đoạn thơ vừa chép thuộc kiểu câu gì? Căn cứ vào đâu để xác định kiểu câu đó.
Câu 4: Từ đoạn thơ vừa chép, hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận qui nạp để làm rõ những suy ngẫm sâu sắc và tình cảm chân thành của nhà thơ với người bà vô cùng yêu thương và kính trọng. Trong đoạn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và câu bị động (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và câu bị động).
Phần II: (3,0 điểm)
  	Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“Giáo dục tức là giải phóng.  Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy”
                 					  (Trích SGK Ngữ Văn 9 – tập 2, trang 33)
1. Đoạn văn trên đã khẳng định vai trò to lớn của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Em hãy cho biết văn bản nào đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng đề cập đến vấn đề đó?
2. Từ nội dung của đoạn văn trên và những hiểu biết về xã hội, em hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của gia đình đối với việc hình thành nhân cách của mỗi con người?
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	Phần I
	Nội dung
	7 điểm

	1
( 1 điểm)
	Câu 1. Chép chính xác khổ thơ (1 điểm - sai một lỗi trừ 0,25 điểm)
	1 

	2
(1 điểm)
	. Từ “lận đận” là từ láy tượng hình, cuộc đời bà là cuộc đời đầy truân chuyên, vất vả, nhiều gian khổ, chênh vênh.
    + Bà đối mặt và vượt qua mọi “mưa nắng” cuộc đời để trở thành chỗ dựa cho con cái. → Hình ảnh bà chính là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tần tảo, giàu đức hi sinh dù gian truân nhưng vẫn sáng lên tình yêu thương.
	0,5

0,5

	Câu 3
(1 điểm)
	Câu thơ: “Ôi kì lạ và thiêng liêng - Bếp lửa!” là câu cảm thán.
Căn cứ vào dấu câu: dấu chấm than và từ cảm thán: Ôi
	0,5

0,5

	Câu 4
(4 điểm)
	Viết đoạn văn:
a. Hình thức:
- Kiểu đoạn quy nạp, độ dài khoảng 12 câu. (0.25điểm)
- Sử dụng câu bị động và lời dẫn trực tiếp (gạch chân, chú thích) (mỗi kiến thức đúng được 0,25điểm)
b. Nội dung: Đoạn văn cần phân tích các tín hiệu nghệ thuật: Ẩn dụ, điệp ngữ, đảo ngữ, từ ngữ, hình ảnh…để làm rõ những suy ngẫm sâu sắc và tình cảm chân thành của nhà thơ với người bà vô cùng yêu thương và kính trọng.
Biểu điểm:
+ Đảm bảo hình thức, đủ ý, có nhiều ý hay, diễn đạt tốt. ( 3,5->4 điểm)
+ Đảm bảo hình thức, đủ các ý chính, diễn đạt đôi chỗ chưa lưu loát. (2 ->3 điểm)
+ Đảm bảo cơ bản về hình thức, còn thiếu một vài nội dung, diễn đạt chưa mạch lạc. 
(0,5-> 1,5điểm)
+ Mắc nhiều lỗi về hình thức, thiếu nhiều ý, diễn đạt không trôi chảy. (0,5 điểm)
	
1,5



2,5

	Phần II
	
	3 điểm

	3
(0,5điểm)
	Học sinh nêu đúng tên tác phẩm và tác giả: “Cổng trường mở ra”, tác giả Lý Lan.
	0.5 điểm

	Câu 4
(2,5 điểm)
	Học sinh nêu được:
- Giải thích vấn đề: Gia đình là gì?
- Bàn luận vấn đề:
+ Gia đình là nơi ta được che chở, đùm bọc, là nơi ta được yêu thương, chăm sóc, là nơi mà ta về mỗi khi mệt mỏi, là nơi chưa đầy tình yêu thương
+ Vai trò và tầm quan trọng của gia đình:  
· Là chỗ dựa vật chất và tinh thần vững chắc của mọi thành viên
· Là nơi con cái tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người lớn
· Mang đến sự ấm áp và niềm vui đồng thời xoa dịu những nỗi đau
· Là cái nôi giáo dục nên nhân phẩm và tính cách của con trẻ.
· Là yếu tố tác động đến tâm lý và lối sống của các thành viên trong gia đình.
· Gia đình có nhiều tranh chấp, bất hòa khiến các thành viên dễ bị tổn thương và mặc cảm.
· Con trẻ nếu không được gia đình bảo bọc và dạy dỗ sẽ dễ gục ngã trước khó khăn, cám dỗ từ xã hội....
· - Phê phán lối sống thiếu trách nhiệm với gia đình.
- Liên hệ:  để có một mái ấm gia đình hạnh phúc
· + Có ý thức xây dựng không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc và no đủ.
· + Không nên tách rời bản thân khỏi tình yêu thương và sự quan tâm từ phía gia đình....
	[bookmark: _GoBack]2,5 điểm






